
Hệ sinh thái



Nội dung chính

• Khái niệm về hệ sinh thái

• Thành phần và cấu trúc của hệ sinh thái

• Dòng vận chuyển năng lượng trong hệ sinh• Dòng vận chuyển năng lượng trong hệ sinh
thái

• Chu trình vật chất trong hệ sinh thái

• Khả năng tự điều chỉnh của hệ sinh thái



Hệ sinh thái
- Quần xã sinh vật + Môi trường xung quanh + 

Năng lượng mặt trời = Hệ sinh thái
- Quan hệ dinh dưỡng: 
• Thành phần tự dưỡng• Thành phần tự dưỡng
• Thành phần dị dưỡng
Về mặt cơ cấu: 
• Thành phân vô sinh
• Thành phần hữu sinh



Các thuật ngữ Sinh thái học

Thuật ngữ Giải thích

Quần thể

(Population)

Những cá thể của cùng một loài sống chung 
với nhau ở một vùng lãnh thổ

Quần xã Tất cả những cơ thể sống được tìm thấy trong Quần xã

(Community)

Tất cả những cơ thể sống được tìm thấy trong 
một MT đặc trưng. Bao gồm tất cả quần thể
của các loài khác nhau sống chung với nhau ở
một vùng lãnh thổ.

Hệ sinh thái

(Ecosystem)

Một quần xã và MT của nó, bao gồm tất cả
mối quan hệ tương hỗ giữa sinh vật và MT vật
lý bao quanh giữa chúng với nhau.

Sinh quyển

(Biosphere)

Gồm tất cả những cơ thể sống trên Trái đất
hoặc tất cả các quần xã trên Trái đất

Sinh thái quyển

(Ecosphere)

Gồm tất cả những cơ thể sống trên trái đất và
các tác động tương hỗ của chúng với nhau và
với đất đai, nước và không khí hoặc có thể coi 
Trái đất là một HST khổng lồ.



Hệ sinh thái

Theo quan điểm chức năng:

1. Dòng năng lượng

2. Chuỗi thức ăn

3. Sự phân bố theo không gian và thời gian

4. Tuần hoàn vật chất

5. Phát triển và tiến hoá

6. Điều kiển



Cấu trúc của HST

Sinh vật 
sản xuất (P)

Sinh vật 
tiêu thụ (C1)

Sinh vật 
tiêu thụ (C2)

Môi trường (E)

Sinh vật 
phân huỷ (D)

E: environment; P: Producer; C: comsumer; D: decomposer



Cấu trúc HST

• Vật sản xuất (P: producer): vi khuẩn, cây xanh – sinh
vật tự dưỡng

• Vật tiêu thụ (C: comsumer): động vật (sử dụng trực
tiếp hay gián tiếp) – sinh vật dị dưỡng
– Vật tiêu thụ bậc 1 (C1)
– Vật tiêu thụ bậc 2 (C2)

• Vật phân huỷ (Decomposer): là các vi khuẩn, nấm



Sự trao đổi năng lượng trong các
HST

• Qui luật 1: Năng lượng không tự nhiên sinh ra
hoặc tự mất đi, mà chỉ di chuyển từ dạng nàyhoặc tự mất đi, mà chỉ di chuyển từ dạng này
sang dạng khác. 

• Qui luật 2: Khi năng lượng chuyển từ dạng này
sang dạng khác không được bảo toàn 100% mà
thường mất đi một số năng lượng nhất định. 



Năng lượng mặt trời được cố định…

• Có thể đi qua HST bởi mạng lưới thức ăn hoặc
chuỗi thức ăn

• Có thể tích luỹ trong HST như năng lượng hoá• Có thể tích luỹ trong HST như năng lượng hoá
học trong nguyên liệu động vật hoặc thực vật

• Có thể đi khỏi HST ở dạng nhiệt hoặc sản
phẩm nguyên liệu



Sự tồn tại của năng lượng…

• Năng lượng bức xạ, là năng lượng ánh sáng được sắp
xếp thành phổ rộng lứn bởi các bước sóng điện từ
phát ra từ mặt trời; phát ra từ mặt trời; 

• Năng lượng hoá học, là năng lượng tích luỹ trong các
hợp chất hoá học như các chất dinh dưỡng trong đất, 
nước hoặc trong sinh khối sinh vật; 

• Năng lượng nhiệt; 
• Động năng, là năng lượng từ sự vận động của cơ thể.



Sơ đồ của dòng năng lượng trong
chuỗi thức ăn

• L: ánh sáng (light); La: ánh sáng được thực vật hấp thụ; Pn: năng suất sơ cấp; P1,2: 
năng suất thứ cấp bậc 1,2; Nu: Năng lượng không dùng; Na: năng lượng mất do 
đồng hoá; R: Năng lượng mất do hô hấp.

• Nguồn: Sinh thái học Nông nghiệp - Trần Đức Viên (2004)



Chu trình vật chất
Chu trình sinh - địa - hoá

• Quan hệ tương hỗ giữa chu trình dinh dưỡng
và dòng năng lượng trong HST. Ví dụ chu
trình sinh địa hóa của nước:



Chu trình các bon

Biểu đồ chu trình cacbon. Các số màu đen chỉ ra lượng cacbon được lưu giữ trong 
các nguồn chứa khác nhau, tính bằng tỉ tấn ("GtC" là viết tắt của GigaTons of 
Carbon (tỉ tấn cacbon) và các con số ước tính vào năm 2004). Các số màu xanh lam 
sẫm chỉ ra lượng cacbon di chuyển giữa các nguồn mỗi năm. Các loại trầm tích, như 
định nghĩa trong biểu đồ này, dkhông bao gồm ~70 triệu GtC trong các loại đá 
cacbonat và kerogen. Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia



Chu trình nitơ

Sơ đồ biểu diễn quá trình luân chuyển nitơ trong môi trường. Trong quá 
trình này, vi khuẩn đóng vai trò quan trọng, chúng tạo ra các dạng hợp chất 
nitơ khác nhau có thể cung cấp cho các sinh vật bậc cao hơn.

Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia



Chu trình phốt pho

Nguồn: Sách giáo khoa sinh học 12



Sự tự điều chỉnh cân bằng của các
HST

• HST tự nhiên đều có khả năng tự điều chỉnh - khả năng tự lập lại
cân bằng: 
– Giữa các quần thể trong HST
– Giữa vật sản xuất – tiêu thụ - phân huỷ

• Sự tự điều chỉnh của HST là sự tự điều chỉnh của từng cơ thể, • Sự tự điều chỉnh của HST là sự tự điều chỉnh của từng cơ thể, 
quần thể, quần xã khi có nhân tố sinh thái thay đổi.

• Nhân tố sinh thái: 
– Nhân tố sinh thái giới hạn : nhiệt độ, nồng độ muối, thức ăn,…
– Nhân tố sinh thái không giới hạn

• Mỗi cơ thể, quần thể có một giới hạn sinh thái nhất định đối với
từng nhân tố sinh thái.

• Ô nhiễm là hoạt động của con người => thay đổi các nhân tố sinh
thái ra ngoài giới hạn sinh thái của cơ thể, quần thể, quàn xã, …



Kiểm soát ô nhiễm, sử dụng hợp lý
nguyên thiên nhiên và môi trường

Cần hiểu được: 
• Cấu trúc và chức năng của từng HST
• Nguyên nhân làm cho các nhân tố sinh thái vượt

ra ngoài giới hạn thích ứng.
(Nguyên lý cơ bản được vận dụng vào việc sử dụng

hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi
trường)


